
STT MSSV Họ và Tên Phái Ngày sinh Nơi sinh Ngành Trường thực tập

1 1211120021 Lê Phạm Ngọc Ánh Nữ 13/03/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh A THPT Phước Thiền

2 1211120057 Đoàn Quang Huy Nam 14/12/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh A THPT Phước Thiền

3 1211120097 Nguyễn Thị Kim Ngọc Nữ 30/03/2003 TP.HCM SP Tiếng Anh A THPT Phước Thiền

4 1211120147 Lê Anh Tuấn Nam 29/11/2003 TP.HCM SP Tiếng Anh A THPT Phước Thiền

5 1211120014 Nguyễn Ngọc Lan Anh Nữ 19/01/2003 TP.HCM SP Tiếng Anh B THPT Phước Thiền

6 1211120094 Huỳnh Thị Kim Ngọc Nữ 16/08/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh B THPT Phước Thiền

7 1211120142 Trần Ngọc Minh Tâm Nữ 24/04/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh B THPT Phước Thiền

8 1211120182 Thái Phạm Thùy Trang Nữ 28/03/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh B THPT Phước Thiền

9 1211120035 Lưu NguyễN Phương Dung Nữ 23/04/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh C THPT Phước Thiền

10 1211120046 Nguyễn Lê Thu Hà Nữ 19/08/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh C THPT Phước Thiền

11 1211120159 Phạm Võ Đam Thi Nữ 25/10/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh C THPT Phước Thiền

12 1211120201 Trần Hải Yến Nữ 08/12/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh C THPT Phước Thiền

13 1211120048 Nguyễn Vũ Thu Hà Nữ 19/10/2003 TP.HCM SP Tiếng Anh D THPT Phước Thiền

14 1211120196 Kiều Quang Vinh Nam 18/05/2003 Đồng Nai SP Tiếng Anh D THPT Phước Thiền

15 1211010019 Trương Đặng Bảo Duy Nam 28/08/2003 Đồng Nai SP Toán A THPT Phước Thiền

16 1211010051 Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 05/08/2003 Kon Tum SP Toán A THPT Phước Thiền

17 1211010012 Trần Gia Bảo Nam 19/05/2003 TP.HCM SP Toán B THPT Phước Thiền

18 1211010045 Trần Bảo Ngọc Nữ 25/02/2003 Đồng Nai SP Toán B THPT Phước Thiền

19 1211010067 Phạm Thị Thu Tuyến Nữ 15/04/2003 Đồng Nai SP Toán B THPT Phước Thiền

20 1211010088 Hồ Thanh Trúc Nữ 30/08/2003 Đồng Nai SP Toán B THPT Phước Thiền

21 1211010096 Phan Ngọc Yến Nữ 22/09/2003 TP.HCM SP Toán B THPT Phước Thiền
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